
Biểu số 38/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 TỔNG SỔ 

 CHI ĐẨU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ 13.599.789      8.139.910       5.199.448     2.910      197.521    -           -               -           -            

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 5.120.451        5.120.451     -           -           -            

1 Đảng 180.000           180.000        

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 31.860             31.860          

3 Văn phòng UBND tỉnh 57.094             57.094          

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 7.793               7.793            

5 Công an tỉnh 6.221               6.221            

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 995.403           995.403        

7 Sở Y tế 887.658           887.658        

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 290.549           290.549        

9 Sở Ngoại vụ 18.859             18.859          

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 299.226           299.226        

11 Sở Khoa học Công nghệ 53.290             53.290          

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20.798             20.798          

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Đính kèm công văn số                 /STC-NSNN ngày         /      /2024 của Sở Tài chính Đồng Nai)
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13 Sở Nội vụ 74.408             74.408          

14 Sở Thông tin và Truyền thông 88.117             88.117          

15 Sở Tài chính 38.913             38.913          

16 Sở Công thương 44.825             44.825          

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 100.897           100.897        

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 149.241           149.241        

19 Sở Giao thông Vận tải 117.135           117.135        

20 Sở Tư pháp 17.318             17.318          

21 Sở Xây dựng 35.250             35.250          

22 Thanh tra tỉnh 13.691             13.691          

23 Liên Đoàn lao động tỉnh 31.114             31.114          

24 Bảo hiểm xã hội 465.278           465.278        

25 Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 69.336             69.336          

26 Nhà Xuất bản Đồng Nai 2.500               2.500            

27
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng 

Nai
60.303             60.303          

28 Cục Quản lý thị trường 1.240               1.240            

29 Hội Chữ thập đỏ 5.160               5.160            
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30 Hội Người mù 2.292               2.292            

31 Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.685               1.685            

32 Hội cựu thanh niên xung phong 2.840               2.840            

33 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 2.677               2.677            

34 Hội người cao tuổi 2.000               2.000            

35 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13.366             13.366          

36 Tỉnh đoàn 31.805             31.805          

37 Hội Liên hiệp Phụ nữ 13.895             13.895          

38 Hội Nông dân 16.269             16.269          

39 Hội Cựu chiến binh 4.584               4.584            

40 Hội Sinh viên 2.960               2.960            

41 Hội nhà báo 1.981               1.981            

42 Hội Luật gia 1.810               1.810            

43 Hội Văn học Nghệ thuật 16.841             16.841          

44 Liên minh Hợp tác xã 9.443               9.443            

45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 12.939             12.939          

46 Hội Khuyến học 2.942               2.942            

47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 13.505             13.505          

48 Đoàn Luật sư 389                  389               
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49 Ban An toàn giao thông 13.635             13.635          

50
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 
40.000             40.000          

51 Ban Dân tộc 17.129             17.129          

52 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 1.738               1.738            

53
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công 

nghệ sinh học
13.148             13.148          

54 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 14.496             14.496          

55 Ban quản lý các khu công nghiệp 43.235             43.235          

56 Đại học Đồng Nai 60.071             60.071          

57 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 25.173             25.173          

58
Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao 

Đồng Nai
24.636             24.636          

59 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 19.775             19.775          

60 Trường Chính trị Đồng Nai 20.866             20.866          

61 Công ty khai thác công trình thủy lợi 7.000               7.000            

62 Trợ giá xe buýt 20.000             20.000          

63 Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện 40.000             40.000          

64 Dự phòng 272.557           272.557        

65

Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

9.000               9.000            
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